
STT
Vị trí việc làm tuyển 

dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Ngày sinh

Tiêu chuẩn và 

điều kiện đăng 

ký dự tuyển

Tiêu chuẩn,

 yêu cầu về 

khung năng lực

Kết quả Ghi chú

1 Lê Văn Bình 17/10/1967 Đạt Đạt Đạt

2 Võ Duy Cảm 12/10/1986 Đạt Đạt Đạt

3 Vũ Ngọc Chiến 1/3/1982 Đạt Đạt Đạt

4 Đỗ Thị Đào 4/2/1985 Đạt Đạt Đạt

5 Văn Thanh Huy 22/6/1984 Đạt Đạt Đạt

6 Nguyễn Tấn Lực 28/02/1982 Đạt Đạt Đạt

7 Nguyễn Thị Mai 5/4/1995 Đạt Đạt Đạt

8 Trương Thanh Nam 22/3/1991 Đạt Đạt Đạt

9 Mô Thi Ngọc 23/5/1985 Đạt Đạt Đạt

10 Đặng Nguyên 10/4/1985 Đạt Đạt Đạt

11 Phan Thị Ngọc Tâm 8/8/1987 Đạt Đạt Đạt

12 Nguyễn Thị Thanh Trâm 1/6/1988 Đạt Đạt Đạt

13 Nguyễn Văn Đại 28/02/1990 Đạt Đạt Đạt

14 Lã Xuân Đại 30/6/1987 Đạt Đạt Đạt

15 Lê Hoàng Giang 9/11/1993 Đạt Đạt Đạt

16 Trần Đình Hạnh 15/4/1994 Đạt Đạt Đạt

17 Nguyễn Vũ Kha 10/3/1991 Đạt Đạt Đạt

18 Đàm Văn Linh 2/9/1989 Đạt Đạt Đạt
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(Danh sách kèm theo Thông báo số       /TB-HĐKTSH ngày   /12/2024 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch số 289)

Địa chính viên

 hạng III

Đo đạc bản đồ viên 

hạng III

01 chỉ tiêu, vị trí 

tiếp nhận vào 

viên chức là 

người dân tộc 

thiểu số

02 chỉ tiêu, vị trí 

tiếp nhận vào 

viên chức là 

người dân tộc 

thiểu số
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Trang 1



STT
Vị trí việc làm tuyển 

dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Ngày sinh

Tiêu chuẩn và 

điều kiện đăng 

ký dự tuyển

Tiêu chuẩn,

 yêu cầu về 

khung năng lực

Kết quả Ghi chú

19 Dương Văn Lợi 14/01/1986 Đạt Đạt Đạt

20 Hồ Nhật Quang 9/5/1988 Đạt Đạt Đạt

21 Trần Vĩnh Quý 15/10/1983 Đạt Đạt Đạt

22 Phạm Tuân 10/8/1983 Đạt Đạt Đạt

23 Lê Anh Tuấn 7/2/1979 Đạt Đạt Đạt

24 Nguyễn Anh Tuấn 3/3/1990 Đạt Đạt Đạt

25
Chuyên viên về

 tổng hợp 
2 Hà Thị Mai Anh 5/10/1988 Đạt Đạt Đạt

26 Nguyễn Thị Vân Anh 1/6/1986 Đạt Đạt Đạt

27 Phạm Thị Ngọc Anh 25/8/1988 Đạt Đạt Đạt

28 Mai Xuân Chiến 16/10/1988 Đạt Đạt Đạt

29 Lê Xuân Danh 17/4/1994 Đạt Đạt Đạt

30 Dương Tiến Đạt 29/01/1993 Đạt Đạt Đạt

31 Mai Đức Giáp 19/3/1984 Đạt Đạt Đạt

32 Vũ Thị Hồng Hạnh 20/10/1994 Đạt Đạt Đạt

33 Phạm Thị Tuyết Loan 30/6/1984 Đạt Đạt Đạt

34 Phạm Thị Na 12/5/1990 Đạt Đạt Đạt

35 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/6/1987 Đạt Đạt Đạt

36 Đỗ Thị Ngọc Ngà 7/6/1980 Đạt Đạt Đạt

37 Bùi Thị Xuân 12/6/1985 Đạt Đạt Đạt

38 Nguyễn Thị Hà 20/7/1981 Đạt Đạt Đạt

39 Mai Thị Hương 18/2/1994 Đạt Đạt Đạt

40 Nguyễn Thanh Nhàn 1/22/1975 Đạt Đạt Đạt

41
Chuyên viên về quản 

lý công nghệ thông tin
1 Nguyễn Minh Đức 11/5/1989 Đạt Đạt Đạt

Lưu trữ viên 
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Chuyên viên về hành 

chính - văn phòng 

Trang 2
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